
PHÒNG GD&ĐT THUẬN THÀNH 
 

( Đề có 01 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: Ngữ văn - Lớp 7 

Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề) 

 

I. Phần đọc hiểu (4,0 điểm) 

   Đọc văn bản 

 

ĐÀN KIẾN ĐỀN ƠN 

Trong khu rừng nọ, một đàn kiến sa vào vũng nước. Ở trên cành cây gần bên, có 

một chú chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, thấy động lòng thương, chú bay vụt ra nhặt mấy cọng 

rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua. 

Ngày tháng trôi qua, chú chim ấy cũng không còn nhớ đến đàn kiến nọ. Loài 

chim nhỏ này rất thích làm tổ trên cành sơn trà bởi vì cành cây tua tủa những gai nhọn 

hoắt. Sơn trà dùng gai làm vũ khí chống kẻ thù và khi ấy sơn trà che chở luôn cho cả tổ 

chim. 

Mèo, quạ to xác nên khó mà len lỏi vào giữa những mũi gai sắc nhọn để đến 

được gần tổ chim. Nhưng một hôm con mèo rừng xám bất chấp gai góc cứ tìm cách lần 

mò tới gần tổ chim nọ. Bỗng từ đâu có một đàn kiến dày đặc đã nhanh chóng tản đội 

hình ra khắp cành sơn trà nơi có tổ chim đang ở. Mèo rừng hốt hoảng bỏ chạy ngay 

bởi nó nhớ có lần kiến lọt vào tai đốt đau nhói. 

Đàn kiến bị sa vào vũng nước ngày ấy đã không quên ơn chú chim đã làm cầu 

cứu thoát mình khỏi vũng nước. 

 (Nguồn: Đàn kiến đền ơn - Kho Tàng Truyện Ngụ ngôn 

Chọn Lọc) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính và ngôi kể của văn bản trên. 

Câu 2. Giải thích nghĩa của từ len lỏi trong câu văn sau: Mèo, quạ to xác nên khó mà 

len lỏi vào giữa những mũi gai sắc nhọn để đến được gần tổ chim. 

Câu 3. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau: Sơn trà dùng 

gai làm vũ khí chống kẻ thù và khi ấy sơn trà che chở luôn cho cả tổ chim. 

Câu 4. Qua câu chuyện trên, em hãy rút ra bài học có ý nghĩa cho bản thân. 

II. Phần viết (6,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

 Từ văn bản trên, hãy viết đoạn văn (khoảng 100 chữ) nêu cảm nhận của em về 

nhân vật chú chim nhỏ. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

Tình bạn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Hãy viết bài văn 

trình bày suy nghĩ của em về về ý kiến trên. 
--------- Hết --------- 

Họ và tên thí sinh:............................................; Số báo danh:..................................... 

 

 



PHÒNG GD&ĐT THUẬN THÀNH 

 

(Hướng dẫn chấm có 02 trang) 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  

NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: Ngữ văn-Lớp 7 

 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  Đọc hiểu 4,0 

 
1 

- PTBĐ chính: tự sự 

- Ngôi kể: ngôi thứ ba. 

0,5 

0,5 

2 

Giải thích nghĩa của từ Len lỏi là len, lách một cách rất vất vả 

HS có thể giải thích theo cách khác,diễn đạt phù hợp, đạt điểm tối đa.

  

 

1,0 

 

3 

 

-Biện pháp tu từ nhân hoá: Sơn trà dùng gai làm vũ khí chống kẻ thù, 

che chở luôn cho cả tổ chim 

- Tác dụng: 

+Làm câu văn sinh động, tăng sức gợi hình, gợi cảm 

+Gợi ra hình ảnh cây sơn trà giống như một con người biết cách tự 

vệ và luôn muốn bảo vệ, giúp đỡ những người sống quanh mình… 

… 

Nếu HS chỉ ghi tên biện pháp mà không có từ ngữ thể hiện thì cho 

0,25đ phần xác định 

 

 

0,5 

 

0,5 

4 

 

- HS nêu được cụ thể bài học: 

+ Biết giúp đỡ người khác 

+ Biết nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn hoạn 

nạn…. 

+ Giúp đỡ những người không may mắn gặp bất hạnh, giúp đỡ những 

người đã từng cưu mang hay hỗ trợ chúng ta những lúc ta gặp khó 

khăn… 

Lưu ý:  

Học sinh nêu được 1 bài học cho 0,5, từ 2 bài học trở lên cho tối đa. 

 

1,0 

II  Viết 6,0 

 

1 

Hãy viết đoạn văn (khoảng 100 chữ) nêu cảm nhận của em về nhân 

vật chú chim nhỏ trong văn bản Đàn kiến đền ơn phần đọc hiểu 

 

2,0 

a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn 

Đảm bảo yêu cầu hình thức và dung lượng (khoảng 100 chữ) của đoạn 

văn.  

0,25 

b. Xác định đúng nội dung cần trình bày 

Cảm nhận của em về nhân vật chú chim nhỏ trong văn bản Đàn kiến 

đền ơn 

0,25 

c.Viết đoạn văn đảm bảo yêu cầu 

- Giới thiệu được nhân vật chú chim nhỏ trong câu chuyện 

1,0 



- Cảm nhận về nhân vật chú chim nhỏ:  

+ Tốt bụng, biết giúp đỡ đồng loại 

+ Giúp đỡ vô tư, không tính toán, không mong đền đáp 

+ Thông minh, biết chăm lo cho cuộc sống của mình bằng cách tìm 

nơi trú ẩn an toàn… 

- Cách sống đẹp của chú chim nhỏ đáng để mọi người học tập và noi 

theo 

Giáo viên cần căn cứ vào phần viết của học sinh, diễn đạt bằng từ 

ngữ tương đương, có thể linh hoạt trật tự các nội dung, đảm bảo phù 

hợp đạt điểm tối đa. 

d. Diễn đạt 

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu 

trong đoạn văn. 

0,25 

đ. Sáng tạo 

Thể hiện cảm nghĩ sâu sắc, diễn đạt mới mẻ. 

0,25 

2 

I. Yêu cầu chung 

- Xác định đúng kiểu bài nghị luận, đảm bảo bố cục bài văn , lựa 

chọn và trình bày rõ vấn đề, đưa ra các lí lẽ và dẫn chứng phù hợp, 

thuyết phục. 

- Xác định đúng vấn đề nghị luận: trình bày quan điểm về ý nghĩa 

của tình bạn trong cuộc đời mỗi con người. 

 - Bài viết trình bày rõ ràng, sạch sẽ, diễn đạt logic, ít mắc lỗi chính 

tả, lỗi dùng từ, đặt câu. 

 

II. Yêu cầu cụ thể 4,0 

1. Mở bài: 

Nêu được vấn đề cần nghị luận:Tình bạn có ý nghĩa quan trọng trong 

cuộc đời mỗi con người 

0,5 

2. Thân bài 

a. Giải thích được khái niệm “ Tình bạn” 

Tình bạn là tình cảm gắn bó thân thiết giữa hai hoặc một nhóm người 

có những nét chung về tính tình, sở thích, ước mơ, lí tưởng. Tình bạn 

đẹp phải là tình cảm chân thành, trong sáng, vô tư và đầy tin tưởng. 

 

 

 

0,5 

b. Bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên: Hs nêu ý kiến tán 

thành 

- Ý nghĩa của tình bạn:  

+ Giúp gắn kết người với người trong tình thân ái, giúp ta hoàn 

thiện bản thân, làm cho cuộc sống thú vị và ý nghĩa hơn. 

+ Nhờ có tình bạn ta tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, vợi bớt nỗi buồn, 

nỗi cô đơn, ta có điểm tựa về tinh thần để vươn lên, củng cố niềm tin 

trong cuộc sống, giúp ta tự hoàn thiện bản thân. 

+ Tình bạn cũng giúp mỗi người học hỏi được nhiều điều tốt đẹp để 

trở nên hoàn hảo hơn. 

+ Nếu thiếu đi bạn bè, con người sẽ trở nên cô độc, cuộc sống không 

còn ý nghĩa. 

… 

2,5 



(Trong quá trình phân tích lấy dẫn chứng tình bạn đẹp để làm minh 

chứng) 

- Phê phán:Một số người không biết trân trọng tình bạn hoặc bỏ rơi 

bạn lúc khó khăn, tình bạn vụ lợi thiếu chân thành… 

- Khẳng định ý kiến của bản thân: 

+ Tình bạn là điều vô cùng cần thiết trong cuộc sống. 

+ Trong tình bạn, mỗi người cần phải biết quan tâm, sẵn sàng chia sẻ 

mọi niềm vui, nỗi buồn. 

+ Không bao che những thói hư tật xấu nhưng cũng cần rộng lượng 

tha thứ lỗi lầm của bạn giúp bạn trở thành người có ích.  

+ Có ý thức giữ gìn, nâng niu, trân trọng tình bạn đẹp... 

3. Kết bài: 

- Khẳng định lại vấn đề. 

- Liên hệ: Là học sinh cần biết chọn bạn mà chơi, biết xây dựng cho 

mình một tình bạn trong sáng, vô tư và cao đẹp. 

0,5 

Tổng điểm 10,0 

Lưu ý: Nếu bài làm trình bày cẩu thả, chữ quá xấu không đạt điểm về yêu cầu diễn 

đạt. 
 

 




